
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :07-02-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 26.25507:30 NAKSKOV 
MAERSK

Phạm Tấn DũngP/S TS31 NHDENMARK

 200 40.36010:00 JR SOPHIA Phạm Quốc DânP/S TS1A2 NHPANAMA

 200 41.31111:00 PRINCESS HARU Phạm Quốc Dân TS1AP/S3 NHMARSHAL
L ISLANDS

 172 18.82015:30 SITC HENGDE Phùng Tấn SáuP/S TS44 NHHONG 
KONG

 172 18.85216:30 HAIAN BETA Phùng Tấn Sáu TS3P/S5 NHVIET NAM

 90 1.94716:30 TRỌNG TRUNG 
09

Bùi Hữu Hiếu K83 LCP/S6 H3VIET NAM

 172 18.85222:00 HAIAN BETA Hoàng ViệtP/S TS37 NHVIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 140 8.39010:00 TY XU RUI Đặng văn DiệnP/S Bến số 2 
Chân Mây

8 NHPANAMA

 64 1.25211:00 OCEANLINK NO.1 Đặng văn DiệnBến số 2 
Chân Mây

 Khu neo 
Chân Mây

9 NHTANZANIA

 107 5.40915:00 KIMBERLY 8 Phạm Tấn DũngP/S Bến số 1 
Chân Mây

10 NHPANAMA

 64 1.25220:00 OCEANLINK NO.1 Đặng văn DiệnP/S Bến số 2 
Chân Mây

11 NHTANZANIA

 200 39.96421:00 BG BRILLIANCE Đặng văn DiệnP/S Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

12 NHSingapore

Khu vực Quảng 
Nam

 140 10.28610:00 HONG LI HAI 
YANG

Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S13 H1PANAMA

 145 9.41312:00 HAIAN PARK Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S14 H1VIET NAM

 145 9.41317:30 HAIAN PARK Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp15 H1VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 269 79.96904:00 OTTOMAN 
NOBILITY

Phạm Đình ThiP/S Phao 
SPM

16 NHTURKEY

 235 50.59505:30 LOWLANDS 
COURAGE

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Hòa Phát 
10

P/S17 NHSingapore

 90 1.94705:30 TRỌNG TRUNG 
09

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J318 H3VIET NAM

 100 3.16606:30 PTS HAI PHONG 
02

Lê Phạm Quang 
Huy

 J3P/S19 H3VIET NAM

 245 57.67206:30 PVT MERCURY Nguyễn Hồng Minh Phao 
SPM

P/S20 NHVIET NAM

 79 2.71707:00 PHƯƠNG NAM 
126

Lê Trần Khánh HiệpP/S Hòa Phát 
4

21 H3VIET NAM

 292 93.04411:30 EHIME QUEEN Huỳnh Tấn Thiện Hòa Phát 
11

P/S22 NHPANAMA

 110 4.18814:00 LS JUPITER Đỗ Văn Lợi Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S J623 NHPANAMA

 112 5.37915:00 LONG PHU 20 Đỗ Văn Lợi Đặng Xuân 
Quỳnh

 J1P/S24 NHVIET NAM



 97 3.75816:00 OCEANUS 08 Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S J525 H3VIET NAM

 122 4.18117:00 HOÀNG NGUYÊN 
VICTORY+HOÀNH 
SƠN 238

Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 Khu neo 
Dung 
Quat

P/S26 H3VIET NAM

 80 2.79020:00 VIỆT THUẬN 
QN-01

Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
5

P/S27 H3VIET NAM

 110 3.64021:00 TRƯỜNG AN 03 Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
7

P/S28 H3VIET NAM

 95 2.70222:00 TRƯỜNG AN 126 Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
8

P/S29 H3VIET NAM

 210 49.72023:30 CRYSTAL 
PIONEER

Huỳnh Tấn ThiệnP/S Hào 
Hưng

30 NHCAYMAN 
ISLANDS

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 7 tháng 2 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


